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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 
NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH KHAI THÁC CẢNG BIỂN
Bộ luật Hàng hải được Quốc hội thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2017. Bộ luật đã khẳng định sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với một ngành kinh tế đặc thù, có tiềm năng rất lớn, mang tính quốc tế hóa cao và đang cần được phát huy mạnh về mọi mặt; trong đó tại Khoản 2 Điều 85 của Bộ luật giao Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển. Bên cạnh đó, Luật Đầu tư được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 đã xác định kinh doanh khai thác cảng biển là ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Hiện nay cả nước có 44 cảng biển (250 bến cảng) với 59.405m dài cầu cảng, tổng công suất thiết kế đạt 470-500 triệu tấn hàng/năm. Hệ thống cảng biển Việt Nam đã đáp ứng được yêu cầu luân chuyển hàng hóa vận tải bằng đường biển, phục vụ tích cực cho quá trình phát triển kinh tế xã hội vùng ven biển và cả nước; tạo động lực thu hút, thúc đẩy các ngành kinh tế, công nghiệp liên quan cùng phát triển.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển Việt Nam ước đạt 230 triệu tấn, tăng 13% so với cùng kỳ, đạt 48,9% kế hoạch, trong đó hàng công-te-nơ đạt 6,5 triệu TEUs, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2015, đạt 52% so với kế hoạch năm.

Hầu hết sở hữu và quản lý khai thác cảng biển là do các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân. Chỉ một số ít bến cảng được đầu tư bằng ngân sách nhà nước và giao Cục HHVN làm đại diện cơ quan nhà nước ký hợp đồng cho bên thuê khai thác 04 bến cảng gồm cầu 5, 6, 7 cảng Cái Lân (Quảng Ninh), bến cảng ODA Thị Vải, bến cảng ODA Cái Mép (Bà Rịa - Vũng Tàu) và bến cảng An Thới (Phú Quốc). 

Về hoạt động kinh doanh khai thác cảng biển, hiện nay chưa có văn bản nào quy định về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển. Vì vậy, hoạt động kinh doanh khai thác cảng biển còn tồn tại nhiều hạn chế, chưa phát huy được hết công suất và hiệu quả của cảng được công bố hoạt động. Vì việc, việc ban hành Nghị định của Chính phủ về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển là cần thiết.
Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải tại Quyết định số 4406/QĐ-BGTVT ngày 15/12/2015 và Quyết định số 3833/QĐ-BGTVT ngày 29/10/2015 ngày 29/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Chương trình xây dựng các Nghị định quy định về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện do Bộ Giao thông vận tải chủ trì soạn thảo, Cục Hàng hải Việt Nam được giao chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển (sau đây gọi tắt là Nghị định). Việc xây dựng Dự thảo Nghị định có tác động đối với hoạt động quản lý nhà nước tại cảng biển và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.
  Phạm vi điều chỉnh của Dự thảo Nghị định: 
Nghị định này quy định về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu neo đậu, khu chuyển tải (sau đây gọi chung là cảng biển). 
Đối tượng áp dụng của Dự thảo Nghị định: 
Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài liên quan đến hoạt động kinh doanh khai thác cảng biển tại Việt Nam.
Nội dung Dự thảo Nghị định: gồm các nội dung

- Nguyên tắc cung cấp dịch vụ kinh doanh khai thác cảng biển;

- Điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển gồm 6 điều: Điều kiện về tài chính của doanh nghiệp; điều kiện về tổ chức bộ máy và nhân lực; điều kiện về trang thiết bị vận hành cảng; điều kiện về kho, bãi, trang thiết bị bảo quản hàng hóa trong cảng; điều kiện về an toàn, an ninh, phòng chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường.
- Thủ tục cấp/cấp lại và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển.

Đánh giá việc thực hiện các điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển
1. Vấn đề cần giải quyết 
- Điều kiện tài chính của doanh nghiệp;
- Điều kiện về trang thiết bị vận hành và kho, bãi trang thiết bị bảo quản hàng hóa trong cảng.
2. Mục tiêu chính sách dự kiến
- Bảo đảm quy định về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển được đầy đủ.
- Doanh nghiệp hoạt động theo cơ chế thị trường, quy định cần phù hợp với thực tế vì doanh nghiệp phải cân nhắc trong việc đầu tư mua sắm trang thiết bị phụ vụ hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.
3. Các phương án để giải quyết vấn đề: 

3.1 Điều kiện về vốn doanh nghiệp

· Ý kiến thứ nhất: không nên quy định điều kiện vốn cho doanh nghiệp.

· Ý kiến thứ hai: Nên quy định vốn điều lệ của doanh nghiệp. Quy định chia mức vốn theo cảng biển có khả năng tiếp nhận tàu thuyền hoạt động có trọng tải theo 3 cấp độ (dưới 3.000 DWT; từ 3.000 đến 10.000 DWT; trên 10.000 DWT).  

Tác động về kinh tế và hệ thống pháp luật
Kinh doanh khai thác cảng biển là hoạt động trực tiếp khai thác cầu cảng, bến cảng, bến phao, khu neo đậu, khu chuyển tải và cung cấp các dịch vụ bốc, dỡ hàng hóa; vận chuyển, lưu kho bãi và bảo quản hàng hóa trong cảng; đón, trả hành khách và các dịch vụ khác cho tàu thuyền, người và hàng hóa.
Đảng và Nhà nước ta đã chủ trương phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều thành phần kinh tế. Công nhận sự hợp tác, cạnh tranh lành mạnh và sự đối xử bình đẳng trước pháp luật giữa các thành phần kinh tế bằng cách ban hành nhiều chính sách và luật pháp liên quan đến việc nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế, phát huy vai trò của kinh tế tư nhân, thu hút khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài... ; xác định là động lực quan trọng của nền kinh tế, đóng góp nhiều vào tăng trưởng GDP và giải quyết việc làm cho người lao động. Tuy nhiên, các doanh nghiệp tư nhân chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa nên rất khó khăn trong cạnh tranh về mọi mặt. Vì vậy, để tránh việc doanh nghiệp bị hạn chế hoạt động kinh doanh khai thác cảng biển, dự thảo Nghị định đã quy định phần vốn điều lệ của doanh nghiệp cảng theo công suất tiếp nhận tàu thuyền của cảng được thiết kế là phù hợp. 
Tác động đến các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
 Việc quy định vốn điều lệ có ảnh hưởng rất lớn đến doanh nghiệp kinh doanh khai thác cảng biển. Với đặc điểm tình hình hoạt động thực tế chung của một số cảng biển có quy mô nhỏ, chỉ tiếp nhận tàu < 2.000 DWT, do đó vốn đầu tư không nhiều, giá trị tài sản theo dõi trên sổ sách kế toán cũng thấp hơn so với giá cả thị trường hiện nay. Vì vậy, Dự thảo Nghị định đã quy định vốn điều lệ đối với từng loại cảng biển tiếp nhận tàu thuyền theo các mức trọng tải là phù hợp. 

Khả năng tuân thủ của cơ quan, tổ chức, cá nhân và các tác động khác

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết các mức vốn điều lệ đối với 03 mức trọng tải tàu mà cảng biển được công bố tiếp nhận nên các doanh nghiệp cảng không bị xáo trộn và làm khó các doanh nghiệp cảng vừa và nhỏ.

Đánh giá tác động chỉ ra rằng phương án 2 là hợp lý. 

3.2 Điều kiện trang thiết bị và kho bãi của doanh nghiệp cảng
· Phương án 1: quy định chi tiết, cụ thể số lượng tối thiểu, công suất thiết bị và diện tích tối thiểu kho, bãi đối với từng loại cảng. Tuy nhiên, có khó khăn vì hiện nay chưa có quy định, quy chuẩn nào hướng dẫn công thức tính toán để ra số lượng và công suất tối thiếu cho từng loại cảng.
· Phương án 2: không nên quy định công thức và số liệu kỹ thuật tại Nghị định. Chỉ quy định những thiết bị cơ bản, đặc thù đối với từng loại cảng và giao Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với số lượng, công suất thiết bị, diện tích kho bãi tối thiếu cho từng loại cảng theo công năng hoạt động của cảng.
· Tác động về kinh tế và hệ thống pháp luật

Để kiểm tra, giám sát điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển, đặc biệt những thông số mang tính chất kỹ thuật như trang thiết bị vận hành cảng và kho bãi tại cảng, cần có quy định về Quy chuẩn quy định cụ thể công thức tính toán về số lượng thiết bị, diện tích nhà xưởng đối với từng loại cảng theo công năng và công suất thiết kế. Vì vậy, việc quy định chi tiết các thông số kỹ thuật tại dự thảo Nghị định là không phù hợp. Dự thảo Nghị định đã xử lý theo phương án không quy định cụ thể số lượng, công suất thiết kế của thiết bị, diện tích kho bãi của từng loại cảng, chỉ quy định những thiết bị cơ bản, chuyên dùng đối với từng loại cảng nhằm yêu cầu doanh nghiệp cảng khi kinh doanh khai thác cảng biển phải có những loại thiết bị, kho bãi, nhà xưởng đặc thù đối với công năng cảng được công bố. 
Tác động đến các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

Các quy định về điều kiện tại dự thảo Nghị định nhằm thống nhất loại hình thiết bị, kho bãi, nhà xưởng buộc phải có khi kinh doanh khai thác từng loại cảng. Ngoài ra, tùy từng tình hình thực tế và nguồn hàng hóa tại khu vực, doanh nghiệp cảng có đầu tư đối với các loại thiết bị khác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả.

Khả năng tuân thủ của cơ quan, tổ chức, cá nhân và các tác động khác
Dự thảo Nghị định quy định các điều kiện trên cơ sở có tham khảo các động kinh doanh thực tế nên phù hợp với hoạt động thực tiễn. Mặt khác, việc tuân thủ các quy định về điều kiện kinh doanh cảng biển tại Nghị định bảo đảm cho việc đầu tư trang thiết bị, kho bãi đồng đều, tránh những doanh nghiệp không chịu đầu tư trang thiết bị phù hợp với công suất của cảng, giảm giá thành kinh doanh, tạo cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp cảng biển.
Đánh giá tác động chỉ ra rằng phương án 2 là hợp lý. 

Dự kiến, khi Nghị định về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển hoàn chỉnh, được ban hành sẽ hoàn thiện khung pháp lý cho việc quản lý kinh doanh khai thác cảng biển; giúp bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp cảng.
Dự thảo
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